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宣導標語六語對照表 
 
中文 

1. 您的安全 我們在意 

2. 性別暴力防治多國語言電子書 

3. 拒絕散布性影像 

4. 禁止性騷擾 

5. 停止跟蹤騷擾 

6. 保護兒少 

7. 桃園市與您共同攜手前行 

 

英文 

1. Your Safety is Our Priority 

2. Multilingual Gender-Based Violence Prevention E-Book 

3. Say no to sharing sexual images 

4. Say no to sexual harassment 

5. Stop stalking and harassment now 

6. Protect children and youth 

7. Let’s move forward together with Taoyuan City 

 

泰文 

1. เราใส่ใจในความปลอดภยัของคุณ 
2. หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์หลายภาษาเพื่อการป้องกนัความรุนแรงบนฐานของเพศสภาพ 
3. ปฏิเสธการเผยแพร่ภาพ/วิดีโอลามก 
4. หา้มล่วงละเมิดทางเพศ 
5. หยดุการสะกดรอยตามและการคุกคาม 
6. คุม้ครองเด็กและเยาวชน 
7. ร่วมเดินหนา้ไปกบันครเถาหยวน 

 
越南文 

1. Chúng tôi quan tâm đến sự an toàn của bạn 
2. Sách điện tử phòng chống bạo lực giới đa ngôn ngữ 
3. Phản đối lan truyền hình ảnh nhạy cảm 
4. Cấm quấy rối tình dục 
5. Ngừng theo dõi và quấy rối 
6. Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên 
7. Tp. Đào Viên cùng bạn chung tay thẳng tiến 

 
印尼文 

1. Keamanan Anda, Prioritas Kami 
2. Buku Elektronik Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Multibahasa 
3. Menolak menyebarkan foto-video pornografi 
4. Dilarang melakukan kekerasan seksual 
5. Hentikan mengganggu dan menguntit 
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6. Lindungi anak dan remaja 
7. Mari melangkah bersama Pemerintah Kota Taoyuan 

 
菲律賓文 

1. Ang Inyong Kaligtasan, Mahalaga sa Amin 
2. Multilingual E-Book para sa Pag-iwas sa Karahasang Batay sa Kasarian 
3. Itigil ang pagpapakalat ng mga larawang sekswal nang walang pahintulot 
4. Ipinagbabawal ang Sexual Harassment 
5. Itigil ang Stalking at Panghaharas 
6. Protektahan ang mga Bata at Kabataan 
7. Sumama sa Lungsod ng Taoyuan tungo sa pag-unlad 

 


